
Đợt thi TN: Tháng 8/2014 Khóa học: 2012 - 2014
Nghề: Dược Trình độ: Cao đẳng
Lớp học: 12CDSL01

Điểm TBC Xếp loại 

1 1211513746 Đỗ Đức Anh Nam 15/03/1991 0 87 0 6.87
Trung bình 

khá
Có

2 1211513864 Đoàn Ngọc Anh Nữ 12/11/1990 0 87 2 Không Dược lý,

3 1211513812 Ngô Thị Hoàng Anh Nữ 03/04/1991 0 87 0 7.68 Khá Có

4 1211513827 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 02/04/1985 0 87 1 Không Dược lâm sàng - Thực hành,

5 1211513729 Vũ Thị Chuyên Nữ 19/09/1985 0 87 0 6.97
Trung bình 

khá
Có

6 1211513749 Lê Quang Cường Nam 02/05/1981 0 87 0 7.06 Khá Có

7 1211513835 Huỳnh Thị Bích Diễm Nữ 12/01/1987 0 87 0 6.95
Trung bình 

khá
Có

8 1211513824 Huỳnh Đặng Hải Nam 28/12/1990 0 87 2 Không Dược lâm sàng

9 1211513724 Nguyễn Văn Hải Nam 27/10/1991 0 87 2 Không Thực vật dược - Thực hành, Hóa dược - Thực hành

10 1211513840 Nguyễn Ngọc Hân Nữ 15/07/1991 0 87 2 Không Đảm bảo chất lượng thuốc

11 1211513804 Đoàn Thuý Hằng Nữ 1985 0 87 0 7.49 Khá Có

Giới tính

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên
Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211513804 Đoàn Thuý Hằng Nữ 1985 0 87 0 7.49 Khá Có

12 1211513834 Trần Hạ Thu Hằng Nữ 24/07/1991 0 87 0 7.32 Khá Có

13 1211513838 Nguyễn Lê Hiếu Nam 31/08/1991 0 87 0 7.11 Khá Có

14 1211513831 Nguyễn Việt Hồng Nữ 05/09/1976 734000 87 1 Không Nợ học phí, Thực vật dược - Thực hành

15 1211513799 Nguyễn Văn Hùng Nam 24/03/1990 0 87 0 7.47 Khá Có

16 1211513723 Nguyễn Văn Hưng Nam 12/05/1987 0 87 0 6.93
Trung bình 

khá
Có

17 1211513856 Phạm Thị Thu Hường Nữ 12/08/1990 0 87 2 Không Hóa phân tích - Thực hành, Hóa dược - Thực hành,

18 1211513829 Phan Đăng Khoa Nam 09/06/1991 0 87 4 Không
Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Dược lý - Thực 

hành,Dược lâm sàng - Thực hành,

19 1211513805 Cao Thị Thuý Kiều Nữ 10/05/1991 0 87 0 6.61
Trung bình 

khá
Có

20 1211513858 Võ Thị Cúc Kưng Nữ 06/10/1990 0 87 1 Không Dược liệu - Thực hành,

21 1211513719 Nguyễn Thị Chúc Lil Nữ 08/06/1988 0 87 0 7.06 Khá Có

22 1211513759 Võ Thị Kiều Linh Nữ 01/10/1989 0 87 0 6.42
Trung bình 

khá
Có

23 1211513739 Lê Phước Lộc Nữ 14/12/1991 0 87 8 Không
Sinh học và di truyền,Đường lối cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam,Dược lý,
24 1211513771 Huỳnh Minh Luân Nam 15/07/1991 0 87 0 7.35 Khá Có

25 1211513735 Nguyễn Minh Luân Nam 10/02/1981 0 87 0 6.62
Trung bình 

khá
Có

26 1211513869 Phùng Thị Phương Ly Nữ 24/02/1984 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,

27 1211513796 Đinh Hoàng Minh Nam 01/01/1984 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,

28 1211513844 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 15/02/1988 0 87 0 7.88 Khá Có

29 1211513794 Vũ Trần Diễm Ngọc Nữ 17/01/1991 0 87 2 Không Đảm bảo chất lượng thuốc,

30 1211513843 Lương Hồng Nhật Nam 26/09/1987 0 87 0 7.49 Khá Có

31 1211513821 Hoàng Thị Quỳnh Như Nữ 02/09/1983 0 87 0 7.28 Khá Có

32 1211513726 Lê Thị Thuỳ Như Nữ 19/08/1988 0 87 5 Không Bệnh học, Pháp luật - tổ chức quản lý dược

33 1211513742 Đặng Thị Cẩm Nhung Nữ 14/12/1989 0 87 2 Không Pháp luật - tổ chức quản lý dược33 1211513742 Đặng Thị Cẩm Nhung Nữ 14/12/1989 0 87 2 Không Pháp luật - tổ chức quản lý dược

34 1211513779 Vũ Thị Trúc Phương Nữ 25/09/1990 0 87 0 8.13 Giỏi Có

35 1211513798 Trịnh Thị Bích Phượng Nữ 15/03/1990 0 87 1 Không Dược lâm sàng - Thực hành,

36 1211513866 Trương Duy Bá Quân Nam 01/01/1988 0 87 2 Không Sinh học và di truyền,



Điểm TBC Xếp loại 
Giới tínhSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên

Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

37 1211513761 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 01/07/1990 0 87 0 7.84 Khá Có

38 1211513819 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 07/12/1982 0 87 0 6.96
Trung bình 

khá
Có

39 1211513851 Huỳnh Thị Ngọc Thêm Nữ 1991 0 87 0 7.58 Khá Có

40 1211513855 Phạm Thị Thiết Nữ 18/04/1989 0 87 0 6.87
Trung bình 

khá
Có

41 1211513807 Trần Thị Thu Nữ 26/09/1991 0 87 0 7.04 Khá Có

42 1211513820 Lê Thị Thuý Nữ 10/05/1986 50000 87 10 Không

Nợ học phí, Dược lâm sàng - Thực hành, Đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Thực tốt 

nghiệp nghiệp cao đẳng - Dược, Hóa dược - Thực 

hành,Ki...

43 1211513765 Nguyễn Trần Tiến Nam 22/03/1989 0 87 6 Không
Giải phẩu - Sinh lý,Sinh học và di truyền,Giải phẫu 

sinh lý - Thực hành,Dược liệu - Thực hành,
44 1211513865 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 05/06/1988 0 87 2 Không Hóa vô cơ,

45 1211513868 Nguyễn Thu Trang Nữ 30/05/1968 0 87 2 Không Dược lý,

46 1211513755 Trần Thị Kiều Trang Nữ 05/02/1991 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành

47 1211513733 Đặng Thành Trì Nam 17/12/1986 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,

48 1211513860 Nguyễn Lê Minh Tùng Nam 18/09/1991 0 87 5 Không
Sinh học và di truyền,Kiểm nghiệm thuốc,Hóa vô cơ - 

Thực hành,
49 1211513795 Huỳnh Thị Ngọc ý Nữ 26/07/1989 0 87 3 Không Dược lâm sàng, Dược lâm sàng - Thực hành,

50 1211513859 Phan Thị Như ý Nữ 18/12/1989 0 87 4 Không Dược lâm sàng, Dược liệu

51 1211513797 Đinh Hoàng Yến Nữ 10/01/1989 0 87 0 7.59 Khá Có

52 1211513738 Lương Ngọc Yến Nữ 10/03/1987 0 87 0 8.33 Giỏi Có

53 1211513806 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 29/10/1987 140000 87 41 Không

Nợ học phí, Vi sinh - Ký sinh trùng,Hóa phân 

tích,Pháp luật - tổ chức quản lý dược,Bào chế,Dược 

lý,Kiểm nghiệm thuốc,Quản lý tồn trữ thuốc,Pháp 
53 1211513806 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 29/10/1987 140000 87 41 Không

lý,Kiểm nghiệm thuốc,Quản lý tồn trữ thuốc,Pháp 

chế dư...

Tp.HCM, ngày 21  tháng 06 năm 2014

Tổng danh sách: 53, trong đó: Được dự thi TN: 26 HS-SV, chiếm tỷ lệ 49.1%, không được dự thi TN: 27 HS-SV, chiếm tỷ lệ: 50.9%



Đợt thi TN: Tháng 8/2014 Khóa học: 2012 - 2014
Nghề: Dược Trình độ: Cao đẳng
Lớp học: 12CDSL02

Điểm TBC Xếp loại 

1 1211513948 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 13/09/1981 0 87 0 6.91
Trung bình 

khá
Có

2 1211513915 Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 25/05/1986 0 87 0 6.85
Trung bình 

khá
Có

3 1211513927 Nguyễn Quốc Bảo Nam 19/09/1986 0 87 2 Không Sinh học và di truyền,
4 1211513962 Huỳnh Phương Bình Nam 04/02/1988 0 87 0 7.99 Khá Có

5 1211513944 Võ Thị Mỹ Châu Nữ 24/04/1990 0 87 0 6.73
Trung bình 

khá
Có

6 1211513957 Trần Kim Cúc Nữ 10/02/1989 30000 87 6 Không
Nợ học phí, Sinh học và di truyền,Bào chế - Thực 

hành,Dược lý,
7 1211513884 Trần Ngọc Diễm Nữ 22/01/1990 0 87 0 7.21 Khá Có

8 1211513895 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Nữ 08/09/1991 0 87 3 Không Sinh học và di truyền,Dược lâm sàng - Thực hành,

Nợ học phí, Anh văn chuyên ngành Dược, Thực vật 
dược - Thực hành, Hóa hữu cơ - Thực hành, Kinh tế 

Giới tính

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên
Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

9 1211513904 Huỳnh Quốc Em Nam 09/07/1990 3013000 87 21 Không dược - Thực hành, Hóa hữu cơ - Thực hành, Kinh tế 
dược, Pháp chế dược, Marketing dược, Pháp luật - 

tổ ...
10 1211513887 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 06/02/1990 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,
11 1211513934 Nguyễn Minh Hảo Nữ 16/03/1991 0 87 0 7.01 Khá Có
12 1211513952 Võ Thị Thanh Hiền Nữ 05/05/1986 0 87 0 7.21 Khá Có

13 1211513961 Lư Thị Hiếu Nữ 12/06/1988 0 87 0 6.85
Trung bình 

khá
Có

14 1211513903 Vũ Quốc Hoà Nam 16/10/1988 0 87 0 7.35 Khá Có

15 1211513901 Vũ Kim Hồng Nữ 11/02/1984 644000 87 13 Không

Nợ học phí, Dược lâm sàng - Thực hành, Dược liệu, 
Sinh học và di truyền,Bào chế - Thực hành,Dược 
lý,Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt 

Nam,

16 1211513878 Nguyễn Tiến Huy Nam 01/09/1992 0 87 4 Không
Sinh học và di truyền,Hóa dược - Thực hành,Dược 

lâm sàng - Thực hành,

17 1211513894 Nguyễn Thị Xuân Lang Nữ 17/12/1988 170000 87 33 Không

Nợ học phí, Sinh học và di truyền,Anh văn chuyên 
ngành Dược,Vi sinh và ký sinh trùng - Thực 

hành,Kinh tế dược,Dược liệu,Dược lý,Dược liệu - 
Thực hành,...

18 1211513891 Mai Thị Cẩm Linh Nữ 05/02/1982 0 87 0 7.57 Khá Có
19 1211513924 Huỳnh Tấn Lộc Nam 17/02/1990 0 87 0 7.11 Khá Có

20 1211513941 Nguyễn Phan Trọng Luân Nam 16/04/1988 0 87 6 Không
Sinh học và di truyền,Dược lý - Thực hành,Dược lâm 

sàng - Thực hành,Dược lý,
21 1211513929 Trần Thị Chúc Ly Nữ 10/06/1991 0 87 0 7.6 Khá Có

22 1211513897 Trương Công Minh Nam 19/07/1991 0 87 0 6.53
Trung bình 

khá
Có

23 1211513955 Lê Thị Kim Ngân Nữ 27/09/1990 30000 87 4 Không Nợ học phí, Bào chế - Thực hành,Dược lý,
24 1211513888 Phan Thị Kim Ngân Nữ 15/04/1991 0 87 0 7.52 Khá Có
25 1211513882 Ngô Thị Thuý Ngọc Nữ 25/12/1980 0 87 0 7.35 Khá Có

Nợ học phí, Anh văn chuyên ngành Dược, Bệnh học, 

26 1211513937 Lê Hồng Phúc Nam 20/12/1982 1782500 87 17 Không

Nợ học phí, Anh văn chuyên ngành Dược, Bệnh học, 
Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Pháp chế dược, 

Sinh học và di truyền,Dược lý,Hóa phân tích - Thực 
h...



Điểm TBC Xếp loại 
Giới tínhSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên

Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

27 1211513942 Nguyễn Ngọc Yến Phương Nữ 08/03/1989 0 87 5 Không
Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Sinh học và di 

truyền,Dược lâm sàng - Thực hành,
28 1211513885 Nguyễn Thị Phượng Nữ 19/05/1988 0 87 0 7.93 Khá Có
29 1211513920 Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nữ 04/05/1989 0 87 2 Không Dược lý,

30 1211513881 Lê Thanh Tâm Nữ 11/12/1987 30000 87 8 Không
Nợ học phí, Bệnh học, Pháp luật - tổ chức quản lý 

dược, Dược liệu - Thực hành, Dược lý,
31 1211513909 Phùng Thị Thanh Nữ 09/01/1991 0 87 3 Không Dược lâm sàng - Thực hành,Dược lý,

32 1211513964 Trần Văn Thanh Nam 01/01/1990 713000 87 9 Không

Nợ học phí, Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Pháp 
chế dược, Sinh học và di truyền,Dược liệu - Thực 
hành,Dược lâm sàng - Thực hành,Dược lý - Thực 

hành...

33 1211513958 Hoàng Mộng Thảo Nữ 20/06/1990 0 87 2 Không Hóa dược - Thực hành,Dược lâm sàng - Thực hành,

34 1211513893 Nguyễn Văn Thình Nam 14/07/1980 0 87 0 7.08 Khá Có
35 1211513912 Đoàn Thị Thoa Nữ 06/01/1990 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,
36 1211513872 Nguyễn Thị Tâm Thoa Nữ 11/03/1991 0 87 0 7.47 Khá Có

37 1211513939 Huỳnh Thị Mộng Thương Nữ 07/05/1989 0 87 0 6.9
Trung bình 

khá
Có

38 1211513916 Tống Thị Thanh Thuý Nữ 24/12/1990 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,
39 1211513898 Lê Thị Thu Thuỷ Nữ 12/08/1969 0 87 0 7.85 Khá Có
40 1211513925 Nguyễn Quang Tiến Nam 15/10/1990 0 87 0 7.43 Khá Có

41 1211513880 Dương Trọng Tín Nam 29/12/1986 0 87 0 6.8
Trung bình 

khá
Có

42 1211513930 Dương Thị Bảo Trâm Nữ 26/12/1990 240000 87 56 Không

Nợ học phí, Dược lâm sàng, Dược liệu, Kinh tế 
dược, Hóa vô cơ,Hóa vô cơ - Thực hành,Thực vật 
dược - Thực hành,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Anh văn 

42 1211513930 Dương Thị Bảo Trâm Nữ 26/12/1990 240000 87 56 Không
dược - Thực hành,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Anh văn 

chuyên ngàn...
43 1211513931 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 11/03/1991 30000 87 2 Không Nợ học phí, Dược lý,

44 1211513913 Phan Thị Ngọc Trang Nữ 03/02/1991 30000 87 3 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng - Thực hành,Dược lý,

45 1211513963 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 10/10/1989 0 87 1 Không Dược lâm sàng - Thực hành,
46 1211513921 Dương Thị Tường Vân Nữ 26/09/1970 0 87 1 Không Dược lâm sàng - Thực hành,
47 1211513940 Lâm Thị Bích Vân Nữ 12/04/1989 60000 87 2 Không Nợ học phí, Dược lý,
48 1211513874 Nguyễn Thị Thuý Vân Nữ 20/06/1990 30000 87 0 Không Nợ học phí

49 1211513935 Vy Trung Vũ Nam 02/11/1991 0 87 2 Không Dược lý - Thực hành,Dược lâm sàng - Thực hành,

50 1211513890 Nguyễn Trường Vủ Nam 13/04/1991 0 87 5 Không
Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Dược lâm sàng - 

Thực hành,Dược lý,
51 1211513926 Nguyễn Thị Huỳnh Vy Nữ 03/04/1991 0 87 0 8.2 Giỏi Có
52 1211513932 Nguyễn Văn Xinh Nam 15/02/1985 0 87 0 7.24 Khá Có

53 1211513870 Tống Thị Hải Yến Nữ 27/07/1989 0 87 0 6.6
Trung bình 

khá
Có

Tp.HCM, ngày 21  tháng 06 năm 2014

Tổng danh sách: 53, trong đó: Được dự thi TN: 25 HS-SV, chiếm tỷ lệ 47.2%, không được dự thi TN: 28 HS-SV, chiếm tỷ lệ: 52.8%



Đợt thi TN: Tháng 8/2014 Khóa học: 2012 - 2014
Nghề: Dược Trình độ: Cao đẳng
Lớp học: 12CDSL03

Điểm TBC Xếp loại 

1 1211514056 Huỳnh Bảo A Nam 09/01/1986 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành
2 1211514068 Nguyễn Thu An Nữ 07/09/1988 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành
3 1211514020 Nguyễn Huỳnh Anh Nữ 23/02/1989 0 87 1 Không Dược lâm sàng - Thực hành
4 1211513984 Trần Thị Ngọc Bích Nữ 30/09/1986 0 87 2 Không Pháp luật - tổ chức quản lý dược

5 1211513987 Đỗ Thị Mỹ Châu Nữ 02/02/1989 0 87 8 Không
Dược lâm sàng, Pháp luật - tổ chức quản lý dược, 

Kiểm nghiệm thuốc - Thực hành, Dược lý,

6 1211514058 Nguyễn Quốc Đạt Nam 12/11/1990 0 87 0 6.65
Trung bình 

khá
Có

7 1211513974 Lý Thị Đông Nữ 10/04/1991 0 87 6 Không
Hóa vô cơ - Thực hành, Dược lâm sàng, Bào chế - 

Thực hành,Hóa phân tích - Thực hành,

8 1211514010 Đặng Ngọc Dung Nữ 18/02/1986 0 87 0 6.69
Trung bình 

khá
Có

9 1211513975 Lý Văn Hà Nam 15/04/1983 0 87 5 Không
Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Dược liệu - Thực 
hành, Hóa dược - Thực hành,Hóa phân tích - Thực 

hành,

Giới tính

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên
Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

hành,

10 1211514015 Mai Hồng Hà Nữ 15/11/1990 0 87 3 Không
Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Hóa phân tích - 

Thực hành,
11 1211514042 Phạm Thị Mộng Hà Nữ 09/11/1981 0 87 0 7.14 Khá Có
12 1211514074 Trần Thanh Hà Nữ 21/12/1991 0 87 2 Không Bào chế - Thực hành,

13 1211513985 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 20/12/1989 0 87 12 Không
Dược lâm sàng, Dược lâm sàng - Thực hành, Pháp 
luật - tổ chức quản lý dược, Pháp chế dược, Dược 

lý,Hóa phân tích - Thực hành,Vi sinh - Ký sinh trùng,

14 1211514007 Dương Quốc Hiếu Nam 17/09/1988 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,
15 1211514041 Trần Văn Hoá Nam 28/10/1989 0 87 4 Không Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Kinh tế dược
16 1211513980 Đoàn Thị Thuý Hồng Nữ 16/02/1990 0 87 3 Không Hóa dược
17 1211514060 Phạm Năng Hợp Nam 22/12/1990 0 87 3 Không Dược lâm sàng, Hóa phân tích - Thực hành,
18 1211513968 Nguyễn Thanh Lâm Nam 10/05/1991 0 87 2 Không Pháp luật - tổ chức quản lý dược

19 1211513965 Phan Thị Kim Loan Nữ 16/05/1990 0 87 0 6.86
Trung bình 

khá
Có

20 1211513979 Tống Ngọc Loan Nữ 13/01/1990 0 87 3 Không Dược lâm sàng - Thực hành, Pháp chế dược

21 1211514005 Trần Thị Thanh Ly Nữ 23/03/1990 0 87 0 6.74
Trung bình 

khá
Có

22 1211514002 Huỳnh Thị Thanh Nga Nữ 29/08/1991 0 87 0 6.45
Trung bình 

khá
Có

23 1211513969 Trần Thị Cát Nguyên Nữ 05/02/1990 0 87 4 Không
Dược lâm sàng - Thực hành, Đảm bảo chất lượng 

thuốc, Hóa dược - Thực hành

24 1211514059 Nguyễn Phan Ý Nhi Nữ 04/11/1991 0 87 0 6.93
Trung bình 

khá
Có

25 1211514050 Trần Phượng Nhu Nữ 06/04/1983 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,
26 1211513990 Phùng Thị Nở Nữ 05/01/1982 0 87 0 7.36 Khá Có

27 1211514076 Nguyễn Hoàng Kim Phượng Nữ 11/12/1983 0 87 4 Không
Dược lâm sàng - Thực hành, Hóa dược - Thực 

hành,Dược lý,
Thực vật dược - Thực hành, Pháp luật - tổ chức 

28 1211514035 Phạm Hồng Quân Nam 07/12/1980 0 87 12 Không

Thực vật dược - Thực hành, Pháp luật - tổ chức 
quản lý dược, Pháp chế dược, Giải phẩu - Sinh 

lý,Hóa dược - Thực hành,Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng...



Điểm TBC Xếp loại 
Giới tínhSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên

Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

29 1211514077 Châu Thị Diệu Thắm Nữ 17/06/1990 0 87 12 Không

Hóa dược, Dược lâm sàng - Thực hành, Pháp luật - 
tổ chức quản lý dược, Hóa dược - Thực hành, Kinh 

tế dược, Pháp chế dược, Hóa phân tích - Thực 
hành,

30 1211514037 Nguyễn Hiếu Thảo Nữ 29/12/1988 0 87 0 6.97
Trung bình 

khá
Có

31 1211514078 Trần Thanh Thảo Nữ 16/10/1990 0 87 2 Không Dược lâm sàng

32 1211514067 Nguyễn Văn Thiện Nam 18/10/1979 0 87 0 6.91
Trung bình 

khá
Có

33 1211514051 Quách Khải Thiện Nam 01/07/1989 0 87 0 6.85
Trung bình 

khá
Có

34 1211513989 Võ Thị Kim Thoa Nữ 29/12/1983 0 87 0 6.81
Trung bình 

khá
Có

35 1211513972 Vũ Ngọc Thu Nữ 13/06/1992 0 87 0 6.78
Trung bình 

khá
Có

36 1211514070 Nguyễn Hồng Anh Thư Nữ 01/11/1988 0 87 7 Không
Dược lâm sàng, Dược liệu - Thực hành, Dược liệu, 

Pháp chế dược
37 1211514075 Nguyễn Thị Hồ Thuỷ Nữ 17/04/1985 0 87 0 7.01 Khá Có

38 1211514022 Hồ Thị Ngọc Tiên Nữ 20/04/1988 0 87 0 6.52
Trung bình 

khá
Có

39 1211513991 Võ Thị Hoa Tím Nữ 04/11/1986 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,
40 1211513992 Hồ Đắc Tỉnh Nam 02/02/1981 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,
41 1211514065 Đoàn Lê Thu Trang Nữ 07/05/1991 0 87 3 Không Dược lâm sàng, Dược liệu - Thực hành
42 1211514016 Lê Đỗ Thuỳ Trang Nữ 10/03/1990 0 87 1 Không Thực vật dược - Thực hành
43 1211514061 Nguyễn Huỳnh Bảo Trang Nữ 01/06/1986 0 87 0 7.34 Khá Có

Trung bình 44 1211513976 Đoàn Thị Tuyết Trinh Nữ 12/12/1989 0 87 0 6.77
Trung bình 

khá
Có

45 1211514012 Hồ Mộng Trinh Nữ 15/10/1981 0 87 0 7.41 Khá Có
46 1211514080 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Nữ 17/11/1990 0 87 1 Không Thực vật dược - Thực hành

47 1211514049 Đặng Thy Trúc Nữ 01/08/1988 5607500 87 27 Không

Nợ học phí, Anh văn chuyên ngành Dược, Dược lâm 
sàng, Bệnh học, Thực vật dược - Thực hành, Dược 
liệu, Pháp chế dược, Hóa vô cơ,Pháp luật - tổ chức 

quả...
48 1211514246 Bùi Thị Thanh Truyền Nữ 07/01/1984 0 87 1 Không Thực vật dược - Thực hành
49 1211513978 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 31/08/1989 0 87 1 Không Dược liệu - Thực hành,

50 1211513996 Trần Trọng Tường Vy Nữ 03/07/1991 0 87 0 6.87
Trung bình 

khá
Có

51 1211514008 Hoàng Thị Như ý Nữ 10/01/1991 30000 87 2 Không Nợ học phí, Vi sinh - Ký sinh trùng,
52 1211514052 Nguyễn Thị Yến Nữ 20/08/1989 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,

Tp.HCM, ngày 21  tháng 06 năm 2014

Tổng danh sách: 52, trong đó: Được dự thi TN: 19 HS-SV, chiếm tỷ lệ 36.5%, không được dự thi TN: 33 HS-SV, chiếm tỷ lệ: 63.5%



Đợt thi TN: Tháng 8/2014 Khóa học: 2012 - 2014
Nghề: Dược Trình độ: Cao đẳng
Lớp học: 12CDSL04

Điểm TBC Xếp loại 

1 1211514099 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 05/08/1991 0 87 1 Không Hóa dược - Thực hành,
2 1211514126 Hà Văn Chiến Nam 26/08/1991 30000 87 4 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng, Dược lý,
3 1211513997 Phạm Thị Kim Dáng Nữ 1990 0 87 2 Không Dược lâm sàng
4 1211514129 Trương Minh Danh Nam 18/03/1986 0 87 0 7.43 Khá Có
5 1211514088 Nguyễn Tài Đông Nam 25/03/1987 0 87 2 Không Dược lâm sàng
6 1211514131 Dương Thị Mỹ Duyên Nữ 11/11/1980 0 87 0 7.13 Khá Có
7 1211514215 Nguyễn Quốc Hùng Nam 17/11/1976 0 87 0 7.5 Khá Có

8 1211514182 Phạm Thanh Hưng Nam 29/09/1984 0 87 0 6.29
Trung bình 

khá
Có

9 1211514027 Trần Chí Khỏe Nam 15/10/1989 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,

10 1211514090 Phạm Thị Lan Nữ 12/04/1989 0 87 9 Không
Thực vật dược - Thực hành, Kiểm nghiệm thuốc - 
Thực hành, Pháp chế dược, Hóa vô cơ,Pháp luật - 

tổ chức quản lý dược,

11 1211514110 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/11/1985 713000 87 5 Không
Nợ học phí, Pháp chế dược, Dược liệu,Dược lý - 

Thực hành,

Giới tính

DANH SÁCH XÉT ĐIỀU KIỆN HS-SV DỰ THI TỐT NGHIỆP

STT Mã HS-SV Họ đệm Tên
Được dự 
thi

Ghi chú
ĐVHT 

không đạt
Công nợ ĐVHT

Học lực
Ngày sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

11 1211514110 Nguyễn Thị Liên Nữ 10/11/1985 713000 87 5 Không
Thực hành,

12 1211514113 Trần Thị Duy Linh Nữ 01/12/1983 30000 87 4 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng, Bào chế - Thực hành,

13 1211514140 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 13/03/1991 0 87 2 Không Hóa vô cơ,
14 1211514111 Trương Thị Thu Loan Nữ 30/05/1987 0 87 3 Không Hóa vô cơ,Hóa dược - Thực hành,
15 1211514234 Dương Kim Lộc Nữ 26/06/1990 8394000 87 1 Không Nợ học phí, Dược lâm sàng - Thực hành

16 1211514184 Đinh Nguyễn Mai Ly Nữ 20/07/1990 0 87 0 6.63
Trung bình 

khá
Có

17 1211514201 Nguyễn Thị Liễu Minh Nữ 24/04/1983 0 87 7 Không
Dược lâm sàng, Dược liệu - Thực hành, Marketing 

dược, Hóa vô cơ,

18 1211514100 Trương Giang Ngân Nữ 17/11/1979 0 87 22 Không

Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Kinh tế dược, 
Pháp chế dược, Giải phẩu - Sinh lý,Vi sinh - Ký sinh 
trùng,Dược lý,Dược lý - Thực hành,Dược lâm sàng -

...

19 1211514293 Tôn Thị Hoàng Oanh Nữ 30/09/1991 0 87 0 6.89
Trung bình 

khá
Có

20 1211514235 Võ Thị Thu Phong Nữ 26/07/1984 0 87 0 7.29 Khá Có

21 1211514097 Bùi Thị Tuyết Sương Nữ 18/09/1989 0 87 3 Không
Pháp luật - tổ chức quản lý dược, Hóa dược - Thực 

hành,

22 1211514124 Bùi Thị Minh Tâm Nữ 20/01/1991 0 87 0 6.84
Trung bình 

khá
Có

23 1211514087 Võ Thanh Tân Nam 24/04/1987 0 87 0 6.73
Trung bình 

khá
Có

24 1211514106 Trầm Thị Bích Thu Nữ 14/09/1988 30000 87 12 Không
Nợ học phí, Dược lâm sàng, Pháp luật - tổ chức 

quản lý dược, Dược liệu, Pháp chế dược, Đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,

25 1211514125 Trần Thị Bích Thu Nữ 05/09/1985 0 87 0 6.96
Trung bình 

khá
Có

Dược lâm sàng, Dược lý - Thực hành,Đường lối 
26 1211514084 Lê Thị Anh Thư Nữ 28/03/1991 0 87 7 Không

Dược lâm sàng, Dược lý - Thực hành,Đường lối 
cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,

27 1211514105 Lê Đỗ Bích Trân Nữ 19/10/1980 0 87 3 Không
Thực vật dược - Thực hành, Hóa dược - Thực 

hành,Hóa phân tích - Thực hành,



Điểm TBC Xếp loại 
Giới tínhSTT Mã HS-SV Họ đệm Tên
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Học lực
Ngày sinh

28 1211514094 Trần Thị Tuyết Trinh Nữ 29/12/1983 30000 87 8 Không
Nợ học phí, Giải phẩu - Sinh lý,Hóa vô cơ,Kỹ năng 

giao tiếp, bán hàng,Dược lâm sàng - Thực hành,Hóa 
phân tích - Thực hành,

29 1211514130 Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 30/12/1990 0 87 0 7.79 Khá Có

30 1211514104 Đỗ Thị Tường Vân Nữ 07/01/1991 713000 87 5 Không
Nợ học phí, Dược lâm sàng, Vi sinh - Ký sinh 

trùng,Hóa phân tích - Thực hành,
31 1211514177 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 09/01/1981 30000 87 0 Không Nợ học phí

32 1211514086 Nguyễn Huỳnh Cát Vy Nữ 14/07/1990 0 87 0 6.67
Trung bình 

khá
Có

33 1211514155 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ 28/04/1990 0 87 1 Không Hóa phân tích - Thực hành,

Tp.HCM, ngày 21  tháng 06 năm 2014

Tổng danh sách: 33, trong đó: Được dự thi TN: 12 HS-SV, chiếm tỷ lệ 36.4%, không được dự thi TN: 21 HS-SV, chiếm tỷ lệ: 63.6%




